	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHONG ĐIỀN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 07/01/2021)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Phong Điền
2. Địa chỉ: Ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923.850239
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 60 giường                        Phân hạng:III
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Trần Bá Thành
	000649/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên nội khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chịu trách nhiệm phụ trách chung
	

	2
	Nguyễn Thanh Vũ
	001220/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên nội khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên nội khoa và phụ trách chuyên môn
	

	3
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	001508/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phụ trách chuyên môn
	

	4
	Huỳnh Văn Tạo
	001087/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng 
	

	5
	Phạm Văn Tặng
	000120/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng 
	

	6
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	950/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược sĩ và phụ trách công tác hành chính
	

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	7
	Võ Thị Thanh Tuyền
	001234/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phụ trách chung công tác Điều dưỡng TTYT
	

	8
	Đặng Thị Mỹ Ba
	000143/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng 
	

	9
	Nguyễn Hoàng Lâm
	001238/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Nha khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng Nha khoa
	

	10
	Phạm Đình Huy
	001542/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phụ trách phòng KHNV
	

	11
	Ngô Thị Tồn Tâm
	492/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược sĩ và phụ trách công tác Nghiệp vụ
	

	12
	Nguyễn Thanh Hiển
	001239/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng 
	

	13
	Nguyễn Thị Chung
	001543/CT-CCHN
170/QĐ-TTYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm tổng quát và phụ trách khoa Nội

	

	14
	Phạm Thị Mỹ Ái
	003973/CT-CCHN
171/QĐ-TTYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm tổng quát và phụ trách khoa Nội
	

	15
	Nguyễn Xuân Thanh
	000045/CT-CCHN
2176/QĐ-SYT
	- Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
- Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách công tác Điều dưỡng khoa Nội
	

	16
	Nguyễn Ngọc Cẩm Giang
	004726/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	17
	Hoàng Thị Kim Ngọc
	001226/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	18
	Dương Hồng Quý
	000466/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
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	19
	Huỳnh Thị Ngọc Thủy
	001222/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	20
	Lê Ngọc Thảo
	000023/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	21
	Nguyễn Quốc Tuấn
	003772/CT-CCHN
108/QĐ-TTYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ phụ trách khám Ngoại và Sản phụ khoa
Siêu âm tổng quát
	

	22
	Phan Ngọc Lan
	001233/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng Sản khoa
	

	23
	Lê Kim Bằng
	000008/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Hộ sinh
	

	24
	Nguyễn Thị Cúc Liên
	003436/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Hộ sinh
	

	25
	Thái Thị Thanh Loan
	001232/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Hộ sinh
	

	26
	Trần Thị Quỳnh Mai
	000005/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Hộ sinh
	

	27
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	001754/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Hộ sinh
	

	28
	Lê Thị Cà Nhol
	001232/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Hộ sinh
	

	29
	Lương Thị Trinh
	000009/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Hộ sinh
	

	30
	Nguyễn Duy Linh
	004168/CT-CCHN
172/QĐ-TTYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm tổng quát và phụ trách khoa Khám bệnh
	

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	31
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	004021/CT-CCHN
453/QĐ-SYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phụ trách khoa Khám bệnh
	

	32
	Nguyễn Văn Hạp
	000044/QĐ-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Răng hàm mặt
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ phụ trách khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt
	

	33
	Ngô Thị Diễm Trang
	003561/CT-CCHN
1244/QĐ-SYT
174/QĐ-TTYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình
- Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và y học 
gia đình
Siêu âm tổng quát
	

	34
	Trương Minh Vũ
	004904/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phụ trách khoa Khám bệnh
	

	35
	Phạm Ngọc Thanh
	004897/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phụ trách khoa Khám bệnh
	

	36
	Trần Đặng Tân
	005893/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh Răng hàm mặt
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ phụ trách khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt
	

	37
	Nguyễn Ngọc Diễm
	001213/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phụ trách công tác Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	

	38
	Tăng Sơn Kiệt
	001237/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Nha khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng Nha khoa
	

	39
	Chim Thị Yến Linh
	001216/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Điều dưỡng 
	

	40
	Trần Thị Tuyết Nga
	001215/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Điều dưỡng 
	

	41
	Trần Thị Hải Yến
	000006/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Điều dưỡng 
	

	TT
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	42
	 Nguyễn Thị Tự Do
	507/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ phụ trách chung khoa Dược
	

	43
	Lại Bích Tuyền
	951/CCHN-D-SYT-CT
	Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (trừ vacxin, sinh phẩm, dược liệu) nhà thuốc, quầy thuốc,  tủ thuốc trạm Y tế
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Dược
	

	44
	Lê Thúy An
	619/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Dược
	

	45
	Đinh Thanh Uyên
	1338/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Dược
	

	46
	Phan Thị Phương Khánh
	328/CT-CCHND
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Dược
	

	47
	Huỳnh Thị Giao Trinh
	182/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Dược
	

	48
	Nguyễn Hữu Minh
	001199/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phụ trách khoa Hồi sức cấp cứu
	

	49
	Đỗ Ngọc Giới
	001555/CT-CCHN
2742/QĐ-SYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Khám bệnh, chữa bệnh
Y học gia đình, siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa vày học gia đình, siêu âm tổng quát 
Phụ trách khoa Hồi sức 
cấp cứu
	

	50
	Nguyễn An Bình
	001527/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách công tác Điều dưỡng khoa Hồi sức cấp cứu
	

	51
	Đỗ Thị Nghi Em
	000440/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	52
	Nguyễn Trung Huân
	0004135/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	53
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	00434/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	54
	Nguyễn Văn Thậm
	000422/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	55
	Lê Quang Trí
	000129/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	56
	Đặng Thị Cẩm Tú
	000427/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	57
	Trần Văn Út
	000058/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	58
	Nguyễn Thị Như Ý
	001243/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	59
	Nguyễn Vũ Duy
	910/CCHN-D-SYT-CT
	Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược sĩ và phụ trách khoa Xét nghiệm
	

	60
	Hồ Xuân Lũy
	001228/CT-CCHN
169/QĐ-TTYT
	- Thực hiện các kỹ thuật thông thường Xét nghiệm
- Thực hành đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Kỷ thuật viên xét nghiệm
	

	61
	Lê Trần Hoàng Anh
	004005/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường Xét nghiệm
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Kỷ thuật viên xét nghiệm
	

	62
	Huỳnh Nhan Trung Hiếu
	001436/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường Hình ảnh y học
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Kỷ thuật viên X-quang
	

	63
	Chương Thị Mai Phương
	001241/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường Xét nghiệm
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Kỷ thuật viên xét nghiệm
	

	64
	Lư Văn Tí
	00057/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường Xét nghiệm
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Kỷ thuật viên xét nghiệm
	

	65
	Huỳnh Văn Tính
	000433/CT-CCHN
2175/QĐ-SYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
- Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền và phụ trách khoa Y học cổ truyền
	

	66
	Nguyễn Thị Lành
	003329/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh
 Y học cổ truyền
	

	67
	Nguyễn Ngọc Duyên
	005409/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh
 Y học cổ truyền
	

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	68
	Nguyễn Văn Đời
	001428/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh
Y học cổ truyền
	

	69
	Trần Thị Bạch Liên
	001214/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỷ thuật viên Y học cổ truyền
	

	70
	Phan Thị Ngọc Thanh
	001246/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỷ thuật viên Y học cổ truyền
	

	71
	Nguyễn Văn Thơ
	001242/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh
 Y học cổ truyền
	

	72
	Võ Thị Ngọc Nữ
	001221/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh
Y học cổ truyền
	

	73
	Lê Như Ngọc
	001753/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng
	

	74
	Lê Tiến Khoa
	005641/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng
	

	75
	Trần Hòa Hiệp
	003489/CT-CCHN
1453/QĐ-SYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa Bác sĩ y học gia đình
- Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ y học gia đình khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Siêu âm tổng quát
	

	76
	Lâm Thị Hương
	003320/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng
	

	77
	Đặng Ngọc Kim Chi
	005642/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng
	

	78
	Nguyễn Ngọc Tuyết
	003987/CT-CCHN
173/QĐ-SYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Siêu âm tổng quát
	

	80
	Trần Ngọc Hiện
	003431/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng
	

	81
	Nguyễn Văn Bền
	001962/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng
	

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	82
	Cao Thành Dũng
	001763/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Công tác Điều dưỡng
	

	83
	Nguyễn Hồng Đắc
	004201/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh
 Y học cổ truyền
	

	84
	Lương Thị Kim Loan
	001498/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	85
	Nguyễn Thị Hà
	246/CT-CCHN
	Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác dược
	

	86
	Nguyễn Thị Kiều
	001526/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh sản nhi
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh sản nhi
	

	87
	Nguyễn Văn Liêm
	1246/QĐ-SYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ y học gia đình khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, phụ trách siêu âm tổng quát
	

	88
	Huỳnh Thị Phương Linh
	003865/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	89
	Đỗ Hoàng Nam
	003853/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh
 Y học cổ truyền
	

	90
	Nguyễn Hoàng Nhân
	005051/CT-CCHN
	Tham gia sơ sứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	

	91
	Nguyễn Anh Thy
	798/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác dược
	

	92
	Mai Thanh Hùng
	001462/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	93
	Phạm Gia Anh Tuấn
	001522/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh
 Y học cổ truyền
	

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	94
	Ngô Thị Ngọc Hân
	001457/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng
	

	95
	Võ Hoàng Minh Nhựt
	004195/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh
 Y học cổ truyền
	

	96
	Trần Thanh Thế
	001141/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	97
	Nguyễn Thị Huỳnh Thơm
	001456/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
thông thường về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh thông thường về phụ sản-sơ sinh
	

	98
	Võ Thị Nhựt Trinh
	001468/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Điều dưỡng
	

	99
	Mai Thanh Trang
	001834/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
Sản nhi
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách khám bệnh, chữa bệnh Sản nhi
	

	100
	Huỳnh Minh Thanh
	000434/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	101
	Võ Tuấn Anh
	004426/CT-CCHN
	Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	102
	Trần Thị Nga
	003413/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh
 Y học cổ truyền
	

	103
	Nguyễn Ngọc Thơ
	799/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác dược
	

	104
	Võ Thị Bạch Tuyết
	003349/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	105
	Lê Thiết Tưởng
	04540/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng
	

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	106
	Nguyễn Vi Linh
	001880/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	107
	Tô Thanh Hiền
	003864/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	108
	Nguyễn Thị Anh Thi
	96/CCHN-D-SYT-CT
	Bán thuốc
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác dược
	

	109
	Huỳnh Thị Thùy Trang
	000426/CT-CCHND
	Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, Cơ sở bán lẻ thuốc đông y thuốc từ dược liệu
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác dược
	

	110
	Nguyễn Văn Sang
	0004038/CT-CCHN
2745/QĐ-TTYT
	- Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
- Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, y học gia đình và siêu âm tổng quát
	

	111
	Trần Thị Ngọc Bích
	003276/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	112
	Nhan Văn Thanh
	45/ CT-CCHN
	Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác dược
	

	113
	Nguyễn Thị Hồng Em
	004991/ CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác hộ sinh
	

	114
	Lê Đỗ Quyên
	004172/ CT-CCHN
	Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	115
	Trần Hoàng Thiệp
	003417/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công tác Điều dưỡng, phụ trách khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	116
	Huỳnh Diệu Thơm
	004173/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng
	

	117
	Lại Chí Thiện
	005732/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng
	

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	118
	Phạm Thanh Trọng
	005716/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	16
	Dương Thị Ngọc Huyền
	004730/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng 
	

	119
	Nguyễn Quốc Đỉnh
	006344/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng
	

	120
	Lâm Thị Kim Phương
	006447/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Công tác Điều dưỡng
	

	121
	Bùi Tuấn Kha
	006066/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
thông thường
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh thông thường 
	

	122
	Huỳnh Thị Thúy Liễu
	000879/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	Toàn thời gian: Sáng 7h00 – 12h00, 
chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh thông thường 
	



7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bàn chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Lê Văn Phương
	CN.CKI.Y tế công cộng
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phụ trách quản lý khối dự phòng

	2
	Huỳnh Mai Thi
	Cư nhân Quản trị kinh doanh
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Tài chính-
Kế toán

	3
	Huỳnh Thanh Hương
	Cử nhân kế toán
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Tài chính-
Kế toán

	4
	Phạm Thanh Hảo
	Cư nhân Quản trị kinh doanh
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Tài chính-
Kế toán

	TT
	Họ và Tên
	Văn bàn chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	5
	Phạm Thị Ngọc Phích
	Cử nhân kế toán
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Tài chính-
Kế toán

	6
	Lê Thị Ngọc Liên
	Cử nhân kế toán
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Tài chính-
Kế toán

	7
	Trần Thị Hương
	Cử nhân kế toán
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Tài chính-
Kế toán

	8
	Hà Hữu Thái
	Cử nhân Luật
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Dân số-
KHHGĐ

	9
	Hồ Thị Thu Loan
	Dược sĩ trung học
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Dân số-
KHHGĐ

	10
	Huỳnh Thị Cẩm Mừng
	Cử nhân kế toán
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Dân số-
KHHGĐ

	11
	Nguyễn Thị Thúy Ân
	Cử nhân Y tế công cộng
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng

	12
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Khoa An toàn
thực phẩm

	13
	Nguyễn Hồ Tú Uyên
	Trung cấp Luật
	Sáng: 7h00-11h00
Chiều: 13h00-17h00
	Phòng Y tế cơ sở


	


8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	Dược sĩ đại học
	142/QĐ-TTYT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	DSCKI. Lại Bích Tuyền
	01/08/2019
	31/01/2021
	
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Y
	Bác sĩ đa khoa
	129/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Phạm Đình Huy
	01/08/2019
	31/01/2021
	
	

	3
	Trần Minh Tân
	Điều dưỡng TC
	44/QĐ-TTYT
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	CN. Nguyễn Xuân Thanh
	01/02/2020
	31/01/2021
	
	

	4
	Nguyễn Văn Nhân Em
	Y sĩ đa khoa
	38/QĐ-TTYT
	Khám chữa bệnh thông thường
	BSCKI. Phạm Thị Mỹ Ái
	01/02/2020
	31/01/2021
	
	

	5
	Trần Lê Trung
	Bác sĩ đa khoa
	140/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Đỗ Ngọc Giới
	01/09/2019
	28/02/2021
	
	

	6
	Lương Hoàng Phương Huyên
	Bác sĩ đa khoa
	136/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Phạm Thị Mỹ Ái
	01/09/2019
	28/02/2021
	
	

	7
	Nguyễn Văn Phát
	Bác sĩ đa khoa
	144/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Hữu Minh
	01/09/2019
	28/02/2021
	
	

	8
	Lại Mộng Uyên
	Y sĩ đa khoa
	123/HĐTH-TTYT
	Khám chữa bệnh thông thường
	BS. Ngô Thị Diễm Trang
	01/03/2020
	28/02/2021
	X
	

	9
	Nguyễn Trọng Nguyễn
	Y sĩ đa khoa
	125/HĐTH-TTYT
	Khám chữa bệnh thông thường
	BS. Đỗ Nọc Giới
	01/03/2020
	28/02/2021
	X
	

	10
	Lê Văn Rịch
	Dược sĩ đại học
	243/HĐTH-TTYT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	DSCKI. Lại Bích Tuyền
	01/12/2019
	31/05/2021
	X
	

	11
	Nguyễn Hoàng Anh
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	290/HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
Y học cổ truyền
	BS. Nguyễn Thị Lành
	01/06/2020
	31/05/2021
	X
	

	12
	Trương Thị Phương Duyên
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	08/HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
Y học cổ truyền
	BSCKI. Huỳnh Văn Tính
	01/01/2019
	30/06/2021
	X
	

	13
	Phạm Thị Thu Đông
	Y sĩ đa khoa
	346/HĐTH-TTYT
	Khám chữa bệnh thông thường
	BSCKI. Phạm Thị Mỹ Ái
	01/07/2020
	30/6/2021
	X
	

	14
	Trương Hồng Ngọc
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	40/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
Y học cổ truyền
	BSCKI. Huỳnh Văn Tính
	01/02/2020
	31/07/2021
	
	

	15
	Huỳnh Thị Thùy Trang
	Dược sĩ đại học
	58/QĐ-TTYT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	DSCKI. Lại Bích Tuyền
	01/03/2020
	31/08/2020
	
	

	16
	Huỳnh Văn Hướng
	Y sĩ đa khoa
	463/ HĐTH-TTYT
	Khám chữa bệnh thông thường
	BSCKI. Nguyễn Duy Linh
	01/09/2020
	31/08/2021
	X
	

	17
	Lâm Huỳnh phúc
	Y sĩ đa khoa
	464/ HĐTH-TTYT
	Khám chữa bệnh thông thường
	BSCKI. Nguyễn Duy Linh
	01/09/2020
	31/08/2021
	X
	

	18
	Trương Hồng Phi
	Bác sĩ đa khoa
	246/HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Ngọc Tuyết
	01/05/2020
	31/10/2021
	X
	

	19
	Nguyễn Minh Hùng
	Bác sĩ đa khoa
	245/HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Duy Linh
	01/05/2020
	31/10/2021
	X
	

	20
	Lê Tân Thanh
	Bác sĩ Y học dự phòng
	243/HĐTH-TTYT
	Khám chữa bệnh đa khoa
	BS. Đỗ Nọc Giới
	01/05/2020
	31/10/2021
	X
	

	21
	Nguyễn Thị Kim Hiền
	Bác sĩ Y học dự phòng
	244/HĐTH-TTYT
	Khám phát hiện một số bệnh lý trong cộng đồng
	BSCKI. Phạm Thị Mỹ Ái
	01/05/2020
	31/10/2021
	X
	

	22
	Huỳnh Thế Hiển
	Y sĩ đa khoa
	609/ HĐTH-TTYT
	Khám chữa bệnh thông thường
	BSCKI. Phạm Đình Huy
	01/11/2020
	30/10/2021
	X
	

	23
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Dược sĩ đại học
	155/QĐ-TTYT
	Bán lẻ thuốc tại nhà thuốc
	DSCKI. Nguyễn Thị Tự Do
	01/07/2020
	31/12/2021
	
	

	[bookmark: _GoBack]24
	Đỗ Thị Nghi Em
	Cử nhân Điều dưỡng
	169/QĐ-TTYT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV- BYT ngày 07/10/2015
	CN. Nguyễn Xuân Thanh
	01/08/2020
	31/01/2022
	
	

	25
	Đặng Thị Cẩm Tú
	Cử nhân Điều dưỡng
	170/QĐ-TTYT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV- BYT ngày 07/10/2015
	CN. Nguyễn Xuân Thanh
	01/08/2020
	31/01/2022
	
	

	26
	Nguyễn Trung Thịnh
	Bác sĩ đa khoa
	167/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Phạm Đình Huy
	01/08/2020
	31/01/2022
	
	

	27
	Lê Thị Thủy Cúc
	Bác sĩ đa khoa
	168/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Ngọc Tuyết
	01/08/2020
	31/01/2022
	
	

	28
	Lâm Thanh Uyên
	Bác sĩ đa khoa
	188/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Ngọc Tuyết
	04/09/2020
	03/03/2022
	
	

	29
	Trần Thanh Trí
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	189/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền
	BS. Phạm Gia Anh Tuấn
	04/09/2020
	03/03/2022
	
	

	30
	Lê Ngọc Châu
	Bác sĩ đa khoa
	521/ HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Ngọc Tuyết
	01/10/2020
	31/03/2022
	X
	

	31
	Trần Thúy Trang
	Bác sĩ Y học dự phòng
	522/ HĐTH-TTYT
	Khám phát hiện một số bệnh lý trong cộng đồng
	BSCKI. Trần Hòa Hiệp
	01/10/2020
	31/03/2022
	X
	

	32
	Tô Thanh Hiền
	Bác sĩ đa khoa
	233/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Thanh Vũ
	01/11/2020
	30/04/2022
	
	


Cần Thơ, ngày 07  tháng 01 năm 2021
                       Người lập danh sách			                                		  Giám đốc
															



											 	    
